
1
Adventist Development and 

Relief Agency International

ADRA Mỹ
Văn phòng Dự án 97/CNV-VPDA

2
Agence Universitaire de la 

Francophonie
AUF Ca-na-đa Văn phòng Đại diện 10/CNV-VPĐD

3
Aid to Children Without 

Parents, Inc. 
ACWP Mỹ Hoạt động 298/CNV-HĐ

4 Aids Healthcare Foundation AHF Mỹ Văn phòng Đại diện 71/CNV-VPĐD

5 American National Red Cross AmRC
Mỹ

Văn phòng Dự án 76/CNV-VPDA  

6 Asia Connection Incorporated ACI Mỹ Hoạt động 409/CNV-HĐ Giấy Đăng ký hết hạn tháng 12/2023

7
Asia Injury Prevention 

Foundation

AIPF Mỹ
Văn phòng Đại diện 06/CNV-VPĐD Giấy Đăng ký hết hạn tháng 02/2023

8 Asian Ministry Teams AMT Mỹ Hoạt động 09/CNV-HĐ

9
Association of Public Health 

Laboratories Inc.
APHL Mỹ Hoạt động 523/CNV-HĐ

10 Because for Hope BeCause Mỹ Hoạt động 370/CNV-HĐ

11 Brittany's Hope Mỹ Hoạt động 118/CNV-HĐ

12 CAMA Services, Inc CAMA Mỹ Hoạt động 70/CNV-HĐ

13
Campaign for Tobacco - Free 

kids

CTFK Mỹ
Hoạt động 439/CNV-HĐ

14
Canadian Executive Service 

Organization
CESO

Canada
Hoạt động 385/CNV-HĐ

15 Catalyst Foundation CF Mỹ Hoạt động 210/CNV-HĐ

16

Catholic Relief Services-

United States Conference of 

Catholic Bishops 

CRS Mỹ

Văn phòng Đại diện 13/CNV-VPĐD 

17 ChildCare Vietnam, Inc. CCV Mỹ Hoạt động 369/CNV-HĐ

18
Children of Peace 

International

COPI Mỹ
Hoạt động 117/CNV-HĐ

19 Children of Vietnam COV Mỹ Văn phòng Đại diện 61/CNV-VPĐD

20 Church World Service CWS Mỹ Văn phòng Đại diện 27/CNV-VPĐD

21
Clinton Health Access 

Initiative, Inc
CHAI Mỹ Hoạt động 463/CNV-HĐ
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22
Consortium for Health 

Action, Inc
ConsortiumHA Mỹ Hoạt động 427/CNV-HĐ  

23
Cooperative for Assistance 

and Relief Everywhere, Inc.
CARE Hoa Kỳ Văn phòng Đại diện 76/CNV-VPĐD

24 Crazy Love Foundation Mỹ Hoạt động 442/CNV-HĐ

25 Design Capital Asia DCA Mỹ Hoạt động 344/CNV-HĐ

26
Développment International 

Desjardins
DID Canada Hoạt động 371/CNV-HĐ

27 DKT International, Inc. DKT Mỹ Văn phòng Đại diện 44/CNV-VPĐD

28
Dreams Fulfilled Relief 

Organization

DFRO Canada
Hoạt động 222/CNV-HĐ

29 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Văn phòng Đại diện 26/CNV-VPĐD

30
English Language Institute in 

China

ELIC Mỹ
Hoạt động 521/CNV-HĐ

31 Family Health International FHI 360 Mỹ Văn phòng Đại diện 19/CNV-VPĐD Giấy Đăng ký hết hạn tháng 04/2023 

32 Friends of Hue Foundation FHF Mỹ Hoạt động 248/CNV-HĐ

33 Giving it back to kids GIBTK Mỹ Văn phòng Đại diện 67/CNV-VPĐD

34 Glocal Ventures, Inc. GVI Mỹ Hoạt động 152/CNV-HĐ

35
Golden West Humanitarian 

Foundation

GWHF Mỹ
Văn phòng Đại diện 70/CNV-VPĐD

36
Good Samaritan Medical 

Dental Ministry

GSMDM Mỹ
Hoạt động 258/CNV-HĐ

Giấy Đăng ký hết hạn tháng 10/2023

37
Gospel Fellowship 

Association
GFA-WARMA Mỹ Hoạt động 289/CNV-HĐ

Giấy Đăng ký hết hạn tháng 01/2024

38 Gravity Water Mỹ Hoạt động 508/CNV-HĐ

39
Habitat for Humanity 

International
HFHI Mỹ Văn phòng Đại diện 52/CNV-VPĐD

40
Hannah's Promise 

International Aid

HPIA Mỹ
Hoạt động 183/CNV-HĐ

41
HealthBridge Foundation of 

Canada

HealthBridge Canada
Văn phòng Dự án 80/CNV-VPDA

42

Hoi An Foundation

(tên dùng tại Vn:Vietnam 

Health Improvement Projects)

VNHIP Mỹ

Hoạt động 201/CNV-HĐ

43
Holt International Children's 

Services
HOLT Mỹ Văn phòng Đại diện 72/CNV-VPĐD

44 Humane Society International HSI Mỹ Hoạt động 367/CNV-HĐ

45
Humanitarian Services for 

Children of Vietnam

HSCV Mỹ
Hoạt động 129/CNV-HĐ



46
Institute for Social and 

Environmental Transition

ISET Mỹ
Hoạt động 23/CNV-HĐ

47
Institute of International 

Education
IIE Mỹ Văn phòng Dự án 13/CNV-VPDA

Giấy Đăng ký hết hạn tháng 08/2023

48
International Development 

Enterprises

IDE Mỹ
Văn phòng Đại diện 75/CNV-VPĐD

49
International Executive 

Service Corps
IESC Mỹ Hoạt động 453/CNV/HĐ

50 KIDSPIRE Mỹ Hoạt động 331/CNV-HĐ

51 Latter-day Saint Charities LDSC Mỹ Văn phòng Dự án 52/CNV-VPDA Giấy Đăng ký hết hạn tháng 07/2023

52 Learn2Link L2L Mỹ Hoạt động 512/CNV-HĐ  

53 Legacy Charities, Inc. Mỹ Hoạt động 443/CNV-HĐ

54 Library of Vietnam Project LOVP Mỹ Hoạt động 259/CNV-HĐ

55
Love of Vietnam Expressed, 

Inc 
LOVE Mỹ Hoạt động 60/CNV-HĐ

56 Madison Quaker, Inc. MQI Mỹ Hoạt động 122/CNV-HĐ

57

Medical Education, 

Development of Resources, 

International Exchange

MEDRIX Mỹ Hoạt động 67/CNV-HĐ

58 Medical Outreach of America MOA Mỹ Hoạt động 459/CNV-HĐ

59 Minors Mỹ Hoạt động 119/BNG-HĐ

60
No Ordinary Journey 

Foundation

NOJF
Canada Hoạt động 483/CNV-HĐ Giấy Đăng ký hết hạn tháng 12/2023

61
Nuoy Reconstructive 

International
NUOY Mỹ Hoạt động 534/CNV-HĐ 

62 One Heart for Healing OHH Brazil Hoạt động 334/CNV-HĐ

63

OneSky

(tên cũ là Half the Sky 

Foundation)

Mỹ Hoạt động 364/CNV-HĐ

64 Operation Smile, Inc. OS Mỹ Văn phòng Đại diện 35/CNV-VPĐD

65 Orphan Voice OV Mỹ Hoạt động 48/CNV-HĐ

66 Orphans Future Alliance, Inc OrFA Mỹ Hoạt động 224/CNV-HĐ

67
Pacific Enviroment and 

Resource Center
PE Mỹ Hoạt động 523/CNV-HĐ

68 Pacific Links Foundation PALS Mỹ Hoạt động 01/CNV-HĐ

69 PATH PATH Mỹ Văn phòng Đại diện 23/CNV-VPĐD

70 Peace Trees Vietnam PTVN Mỹ Văn phòng Dự án 104/CNV-VPDA

71
Peacework Development 

Fund, Inc.
PDF Mỹ Hoạt động 448/CNV-HĐ



72 Pearl S.Buck International PSBI Mỹ Văn phòng Dự án 60/CNV-VPDA Giấy Đăng ký hết hạn tháng 09/2023

73
People, Resoures and 

Conservation Foundation

PRCF Mỹ
Hoạt động 20/CNV-HĐ

74 Plan International PLAN Hoa Kỳ Văn phòng Đại diện 63/CNV-VPĐD

75
Population Services 

International

PSI Mỹ
Văn phòng Đại diện 4/CNV-VPĐD

76
Private Agencies 

Collaborating Together 
PACT Mỹ Văn phòng Dự án 89/CNV-VPDA

77
Project Orbis International, 

Inc.
ORBIS Mỹ Văn phòng Đại diện 42/CNV-VPĐD

78 Project Vietnam Foundation PVF Mỹ Hoạt động 221/CNV-HĐ

79
Resource Exchange 

International, Inc
REI-VN Mỹ Văn phòng Dự án 84/CNV-VPDA

80 Resurge International Mỹ Hoạt động 387/CNV-HĐ

81
Rock Paper Scissors 

Children's Fund
RPS Mỹ Hoạt động 240/CNV-HĐ

82 Room To Read RtR Mỹ Văn phòng Dự án 65/CNV-VPDA

83 Samaritan's Purse Mỹ Văn phòng Đại diện 58/CNV-VPĐD

84 Smile Train, Inc Mỹ Hoạt động 164/CNV-HĐ

85
Social Assistance Programe 

for Vietnam

SAP-VN Mỹ
Hoạt động 148/CNV-HĐ

86
Southeast Asian Orphan 

Foundation
SEAOF Mỹ Hoạt động 158/CNV-HĐ

87 Steady Footsteps, Inc. Mỹ Hoạt động 130/CNV-HĐ

88 Sunflower Mission SM Mỹ Hoạt động 24/CNV-HĐ

89 Teresa Charities, Inc Mỹ Hoạt động 178/CNV-HĐ

90 The Asia Foundation TAF Mỹ Văn phòng Đại diện 09/CNV-VPĐD

91
The Beth Israel Deaconess 

Medical Center, Inc.
BIDMC Mỹ Văn phòng Dự án 103/CNV-VPDA Giấy Đăng ký hết hạn tháng 12/2023

92 The Compassion Flower TCF Mỹ Hoạt động 202/CNV-HĐ

93
The Corporation of Mercer 

University 
MOM Mỹ Hoạt động 513/CNV-HĐ 

94
The Development of Vietnam 

Endeavors Fund

DOVE Fund Mỹ
Hoạt động 114/CNV-HĐ

95 The International Center IC Mỹ Văn phòng Dự án 109/CNV-VPDA

96
The International Center for 

Tropical Agriculture
CIAT Cô-lôm-bi-a  Hoạt động 488/CNV-HĐ

97 The library project TLP Mỹ Hoạt động 90/CNV-HĐ



98

The Regents of the University 

of California

(University of California, San 

Francisco)

UCSF Mỹ Hoạt động 153/CNV-HĐ

99
The University of North 

Carolina
UNC Mỹ Văn phòng Dự án 100/CNV-VPDA

100 The Vietnam Foundation VNF Mỹ Hoạt động 239/CNV-HĐ

101
The Vietnam Scholarship 

Foundation

VNSF Mỹ
Hoạt động 234/CNV-HĐ

102 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Văn phòng Dự án 79/CNV-VPDA

103 US-ASEAN Business Council
USABC Mỹ

Hoạt động 233/CNV-HĐ Giấy Đăng ký hết hạn tháng 07/2023 

104
Veterans for Peace, Chapter 

160
VFP Mỹ Hoạt động 212/CNV-HĐ Giấy Đăng ký hết hạn tháng 11/2023

105 Viet Dreams Mỹ Hoạt động 519/CNV-HĐ

106
Viet Nam Assistance for the 

Handicapped

VNAH Mỹ
Văn phòng Đại diện 25/CNV-VPĐD

107
Viet Nam's Children A 

Global Connection, Inc.

VNCGC Mỹ
Hoạt động 312/CNV-HĐ

108
VietHope, Inc. ( tên đăng ký 

cũ là Viethope Incorporation) 
VietHope Mỹ Hoạt động 444/CNV-HĐ

109 Vietnam Children's Fund VCF Mỹ Hoạt động 467/CNV-HĐ

110
Vietnam Educational and 

Social assistance Foundation
VESAF, NFP Mỹ Hoạt động 416/CNV-HĐ

111
Vietnam Health, Education 

and Literature Projects

VNHELP Mỹ
Hoạt động 285/CNV-HĐ Giấy Đăng ký hết hạn tháng 12/2023

112
Vietnam Veterans of 

California, Inc
VVC Mỹ Hoạt động 98/CNV-HĐ

113
Vietnam Viral Hepatitis 

Alliance
VVHA Mỹ Hoạt động 403/CNV-HĐ Giấy Đăng ký hết hạn tháng 07/2023

114
Vietnamese American 

Humane Charity
VAHC Mỹ Hoạt động 460/CNV-HĐ

115 Volunteers for Peace VFP Mỹ Hoạt động 232/CNV-HĐ

116 War Legacies Project WLP Mỹ Hoạt động 252/CNV-HĐ

117 We Bloom, Inc. WEBL Mỹ Hoạt động 485/CNV-HĐ

118 Wildlife at Risk WAR Mỹ Văn phòng Dự án 91/CNV-VPDA

119 Wildlife Conservation Society WCS Mỹ Văn phòng Đại diện 74/CNV-VPĐD

120 Winrock International WI Mỹ Văn phòng Dự án 54/CNV-VPDA  

121 World Vision International WVI Mỹ Văn phòng Đại diện 15/CNV-VPĐD



122
Worldwide Orphans 

Foundation
WWO Mỹ Hoạt động 143/CNV-HĐ


